
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

230811-

0011

Hà Nhật Sang 56199004211 20/01/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

23/09/1999

phường Ninh 

Hiệp, thị xã 

Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh 

Hòa

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2020

Cao 

đẳng y 

tế 

Khánh 

Hòa

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8210 cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

230802-

0007

NGUYỄN 

THÁI 

MINH 

KHOA 75096001391 17/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/4/1996

TỔ 41, KHU 

D, ẤP 

PHƯỚC LÝ, 

xã Đại Phước, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2021

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà 

thuốc
8211 cấp mới

Tổng số 32 hồ sơ

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 187

(Ban hành kèm Quyết định số 1004/QĐ-SYT   ngày 16 tháng  08  năm 2023)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

3

000.00.1

2.H19-

230810-

0010

Võ Thị 

Khánh 
Thiện 62196000961 13/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

23/01/1996

794 Phan 

Đình Phùng, 

phường 

Quang Trung, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Dược 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
8212 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

230809-

0031

 TRẦN 

THỊ 
ĐỨC 40198027818 3/8/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/01/1998

xã Trù Sơn, 

huyện Đô 

Lương, tỉnh 

Nghệ An

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2020

Đại học 

y khoa 

vinh

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8213 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

5

000.00.1

2.H19-

230809-

0032

 

NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

TRÂM 75191015851 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

4/11/1991

xã Hàng Gòn, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

tâm

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8214 Cấp mới

6

000.00.1

2.H19-

230809-

0026

ĐẬU THỊ THỦY 40191033920 28/09/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/11/1991

09/19, khu  

phố Tây A, 

phường Đông 

Hòa, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình 

Dương

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Trung 

cấp Âu 

Việt 

TPHCm

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8215 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

7

000.00.1

2.H19-

230809-

0011

BÙI 

THÀNH 
CÔNG 34081020575 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/11/1981

SỐ NHÀ 189, 

KHU DÂN 

CƯ 4, ẤP 3, 

xã Gia Canh, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng đại 

việt Sài 

Gòn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8216 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

230809-

0013

LƯƠNG 

THỊ KIM 
HUỆ 67197002296 23/09/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/10/1997

xã Nam 

Xuân, huyện 

Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2019

Trung 

cấp 

Hồng Hà

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8217 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

9

000.00.1

2.H19-

230809-

0014

NGUYỄN 

THỊ 

THÚY 

HẰNG 52193010162 12/1/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/09/1993

xã Cát Minh, 

huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình 

Định

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2013

Trung 

cấp Âu 

Việt

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8218 cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

230809-

0015

NGUYỄN 

XUÂN 
DŨNG 62069003572 18/12/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/10/1969

102/2 ấp Dân 

Thắng 2, xã 

Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc 

Môn, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng 

Đại Việt 

Sài Gòn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8219 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

11

000.00.1

2.H19-

230809-

0016

NGUYỄN 

THỊ 
HOA 27196002748 28/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

11/11/1996

xã Tri 

Phương, 

huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc 

Ninh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021

Cao 

đẳng Y 

Dược 

Hà Nội

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8220 cấp mới

12

000.00.1

2.H19-

230809-

0017

BÙI THỊ 

THÙY 
LINH 341532783 1/10/2009

CA tỉnh 

Đồng 

Tháp

3/2/1992

Ấp 4, xã Mỹ 

Tân, thành 

phố Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2015

Trường 

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8221 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

13

000.00.1

2.H19-

230809-

0018

PHAN 

THỊ 

NGỌC 

HUYỀN 75195017742 1/9/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

30/03/1995

Ấp 3, xã Bàu 

Cạn, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Trung 

cấp 

Bách 

Khoa 

Sài Gòn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8222 x

14

000.00.1

2.H19-

230809-

0021

 THỊ TÚ EM 91193006535 19/10/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/6/1993

Tổ 5, ấp An 

Thuận, xã 

Định An, 

huyện Gò 

Quao, tỉnh 

Kiên Giang

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2015

Cao 

đẳng y 

tế Kiên 

Giang

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8223 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

15

000.00.1

2.H19-

230809-

0022

NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

NƯƠNG 68194010564 15/11/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/11/1994

xã Bình 

Minh, huyện 

Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng y 

dược 

ASEAN

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8224 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

230809-

0023

PHẠM 

THỊ 

THANH 

THẢO 79193000052 26/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/6/1993

phường 17, 

quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021

cao 

đẳng đại 

việt sài 

gòn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8225 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

17

000.00.1

2.H19-

230809-

0024

 

NGUYỄN 

KHẮC 

CƯỜNG 75200002529 20/12/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

4/10/2000

499D/2 khu 

phố 8A, 

phường Tân 

Biên, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021

Cao 

đẳng y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8226 cấp mới

18

000.00.1

2.H19-

230808-

0006

TRẦN 

KHÁNH 
LINH 75196005790 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

31/12/1996

55 phố 1 ấp 1, 

xã Phú Lợi, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2021

đại học 

quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà 

thuốc
8227 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

230807-

0034

 TRẦN 

THỊ 

HỒNG 

THỦY 52193010048 2/4/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/04/1993

phường Nhơn 

Hoà, thị xã 

An Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2017

Cao 

đẳng y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8228 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

20

000.00.1

2.H19-

230807-

0035

 ĐẶNG 

THỊ THU 
TUYẾT 60194008486 14/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/6/1994

73/43 Đường 

số 10, phường 

Bình Hưng 

Hòa, quận 

Bình Tân, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

Đại Nam

 Nhà 

thuốc
8229 cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

230807-

0036

 BÙI THỊ 

THU 
HÀ 26199009802 20/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/11/1999

Tổ 1, khu 4, 

ấp 8, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

Cao 

đẳng Lê 

Quý Đôn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8230 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

22

000.00.1

2.H19-

230807-

0037

 PHẠM 

THỊ 
NGỌC 38194026714 7/2/2023

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/11/1994

xã Thượng 

Ninh, huyện 

Như Xuân, 

tỉnh Thanh 

Hóa

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2017

đại học 

Kinh tế 

kỹ 

Thuật 

Bình 

Dương

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8231 cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

230807-

0038

 ĐẶNG 

QUỲNH 
MAI 40193038265 21/10/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/11/1993

xã Thanh 

Đồng, huyện 

Thanh 

Chương, tỉnh 

Nghệ An

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2013

Đại học 

y khoa 

Vinh

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8232 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

24

000.00.1

2.H19-

230807-

0039

 

NGUYỄN 

QUỐC 

KHÁNH 86096003841 13/01/2020

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/01/1996

ấp Trà Ngoa, 

xã Trà Côn, 

huyện Trà 

Ôn, tỉnh Vĩnh 

Long

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2017

Đại học 

y dược 

TPHCm

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8233 Cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

230807-

0040

 NGHIÊM 

THỊ 
ANH 8194002337 6/3/2023

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/3/1994

A1.05 Căn hộ 

chung cư 26 

Nguyễn 

Thượng Hiền, 

phường 01, 

quận Gò Vấp, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

đại học 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
8234 Cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

230807-

0041

 PHAN 

DƯƠNG 

TIỂN

312608834 20/01/2020
CA Tiền 

GIang
9/10/1994

xã Thân Cửu 

Nghĩa, huyện 

Châu Thành, 

tỉnh Tiền 

Giang

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

đại học 

Nguyễn 

tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
8235 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

27

000.00.1

2.H19-

230807-

0042

 TRẦN 

THỊ 

MỘNG 

THI 75199001556 27/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/1/1999

50/1D Ấp Tây 

Nam, xã Gia 

Kiệm, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

cao 

đẳng y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8236 Cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

230807-

0043

 

NGUYỄN 

NGỌC 

TRÂM 79196004626 11/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/03/1996

phường 07, 

quận 8, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
8237 cấp mới

29

000.00.1

2.H19-

230807-

0044

 VÕ CHÍ CÔNG 83094010878 22/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/06/1994

Ấp Thới Hòa 

, xã Thành 

Thới A, 

huyện Mỏ 

Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
8238 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

30

000.00.1

2.H19-

230809-

0020

 LÊ THỊ 

BÍCH 
TUYỀN 92192005716 22/11/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

21/02/1992

xã Thạnh Mỹ, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, Thành 

phố Cần Thơ

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2014
đại học 

tây Đô

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8239 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

230809-

0019

 

NGUYỄN 

CHÂU 

LONG 79095010082 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/7/1995

2/2 Bàu Bàng, 

phường 13, 

quận Tân 

Bình, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
8240 Cấp mới

32

000.00.1

2.H19-

230809-

0029

ĐINH THỊ 

KIỀU 
DIỄM 51300004367 12/7/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/12/2000

xã Sơn Hạ, 

huyện Sơn 

Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021

Cao 

đẳng y 

tế Đặng 

Thùy 

Trâm

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

8241 cấp mới

Tổng cộng :   32 hồ sơ (7 DHCNTHD, 09 DSCĐ, 09  ĐH; 07 DSTH)
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